
 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 12     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Bản án số: 49/2023/HSST                                         

Ngày: 11/4/2023 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 12, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 
Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Ma Văn Nhất. 

Các hội thẩm nhân dân: 1/ Ông Nguyễn Văn Quản 

                                       2/ Ông Nguyễn Văn Tiên 

Thư ký ghi biên bản phiên tòa: Ông Đỗ Ngọc Thành Nguyên – Cán bộ Tòa 

án nhân dân Quận 12,Thành phố Hồ Chí Minh.  

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh tham 

gia phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Lý – Kiểm sát viên. 

Ngày 11 tháng 4 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân Quận 12, Thành phố 

Hồ Chí Minh. Tòa án nhân dân Quận 12 mở phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai 

vụ án hình sự thụ lý số: 57/2023/HSST ngày 10 tháng 3 năm 2023, theo quyết 

định đưa vụ án ra xét xử số 113/2023/HSST-QĐ ngày 13/3/2023 đối với bị cáo: 

 

Phạm Tuấn C, Giới tính: Nam; Sinh năm 1994 tại: Thành phố Hồ Chí 

Minh. HKTT: B, ấp Tây L, xã Bà Đ, huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không. Trình độ học vấn: 12/12; 

Nghề nghiệp: Không. họ và tên cha: Phạm Phú Quốc; Họ và tên mẹ: Trần Thị 

Thanh H; hoàn C gia đình: có vợ tên Trịnh Thị Th, Con: 01 người, sinh năm 2022. 

Tiền án, tiền sự: Không. 

Nhân thân:  

1/ Tại bản án hình sự phúc thẩm số 217/2016/HSPT ngày 31/5/2016 của 

Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh, xử phạt 04 năm 06 tháng 

tù về tội “Trộm cắp tài sản” và 06 tháng tù về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, 

tổ chức”. Buộc bị cáo chấp hành hình phạt chung cho cả hai tội là 05 năm tù. Chấp 

hành xong hình phạt tù ngày 28/9/2018, đã nộp lại tiền thu lợi bất chính và đóng 

án phí hình sự sơ thẩm, phúc thẩm, án phí dân sự vào ngày 10/8/2016; chưa bồi 

thường dân sự do bị hại chưa có đơn yêu cầu thi hành án nhưng đến nay đã hết 

thời hiệu thi hành án. 

2/ Tại bản án hình sự sơ thẩm số 08/2020/HS-ST ngày 19/02/2020 của 

Tòa án nhân dân quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, xử phạt 01 năm tù về 
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tội “Trộm cắp tài sản”, chấp hành xong hình phạt tù ngày 22/10/2020, đã nộp 

200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm vào tháng 9/2020. 

3/ Ngày 12/7/2021, UBND phường An Lạc A, quận Bình Tân có Quyết 

định số 382/QĐ-UBND đưa người nghiện ma túy vào cơ sở xã hội Nhị Xuân 

thuộc diện không nơi cư trú nhất định theo đề nghị của công an phường An Lạc 

A. Theo xác nhận của Công an xã Phú Lộc, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai xác 

nhận Phạm Tuấn C có nơi cứ trú ổn định tại ấp 1, xã Phú Lộc, huyện Tân Phú, 

tỉnh Đồng Nai. Ngày 11/10/2021, Tòa án nhân dân quận Bình Tân ban hành Quyết 

định số 761/2021/QĐ-TA về việc không áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa 

vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với Phạm Tuấn C. 

Bị tạm giam ngày 07/12/2022 -  (có mặt). 

 

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: Anh Phạm Tuấn Kh, 1998 

Trú tại: B, ấp Tây L, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh 

-  (Vắng mặt). 
 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau:  

Khoảng 16 giờ 00 phút ngày 07/12/2022, Phạm Tuấn C liên lạc với người 

phụ nữ tên Mai (không rõ lai lịch) qua mạng xã hội Zalo để nhờ Mai mua 05 gói 

ma túy với giá 2.500.000 đồng để sử dụng. C hẹn Mai khi nào có ma túy thì giao 

cho C trước địa chỉ số 1/3A Nguyễn Thị Sóc, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, Thành 

phố Hồ Chí Minh. Sau khi có ma túy, Mai nhờ một người đàn ông (không rõ lai 

lịch) đem đến đưa cho C tại địa điểm đã hẹn trước đó. Người đàn ông đưa cho C 

01 hộp giấy bên trong có 05 gói ma túy, C mở ra kiểm tra rồi đưa số tiền 2.500.000 

đồng cho người đàn ông đem về cho Mai. Sau đó, C để số ma túy vừa mua được 

vào trong cốp xe mô tô biển số 59H1-541.84 rồi điều khiển xe đến đường Song 

Hành thuộc phường Trung Mỹ Tây, Quận 12 tìm nơi vắng người để sử dụng ma 

túy. Khoảng 17 giờ 15 phút cùng ngày, khi C đến trước địa chỉ 45/91 đường Song 

Hành, khu phố 5, phường Trung Mỹ Tây, Quận 12 thì bị lực lượng Công an Quận 

12 tuần tra phát hiện bắt quả tang C đang tàng trữ trái phép chất ma túy nên tiến 

hành đưa C cùng tang vật về trụ sở làm việc. Ngoài ra, bên trong cốp xe của C 

còn có 01 bình thủy tinh và 01 nỏ thủy tinh để sử dụng ma túy (bút lục 30-35). 

Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Phạm Tuấn C tại địa chỉ B ấp Tây 

L, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, không phát hiện gì thêm. 

Bản cáo trạng số 59/CT-VKS-Q12 ngày 08/3/2023 của Viện kiểm sát nhân 

dân Quận 12, đã truy tố bị cáo Phạm Tuấn C về tội “Tàng trữ trái phép chất ma 

túy” theo điểm c khoản 1 Điều 249 Bộ luật Hình sự. 

Tại phiên tòa: Phạm Tuấn C khai nhận hành vi cất giữ 4,2286g ma túy ở 

thể rắn, loại Methamphetamine và 0,7523g ma túy ở thể rắn loại MDMA để sử 
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dụng thì bị bắt quả tang. Lời khai của bị cáo phù hợp với lời khai tại Biên bản bắt 

người phạm tội quả tang, lời khai người liên quan, người làm chứng cùng các 

chứng cứ khác trong hồ sơ vụ án.  

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận 12, tham gia phiên tòa phát biểu 

quan điểm luận tội vẫn giữ nguyên nội dung truy tố đối với bị cáo; sau khi phân 

tích tính chất và mức độ nguy hiểm do hành vi phạm tội của bị cáo, các tình tiết 

tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, đã đề nghị Hội đồng xét xử, tuyên phạt: 

bị cáo Phạm Tuấn C phạm tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” thuộc trường hợp 

quy định tại điểm c khoản 1 Điều 249 Bộ luật hình sự và đề nghị xử phạt bị cáo 

Phạm Tuấn C với mức án từ 03 năm đến 04 năm tù. Về vật chứng và trách nhiệm 

dân sự đề nghị xử lý theo quy định của pháp luật.  

Bị cáo Phạm Tuấn C không tranh luận, chỉ đề nghị Hội đồng xét xử xem 

xét cho bị cáo được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. 

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ:  

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện 

chứng cứ, ý kiến của Kiểm sát viên và những người tham gia tố tụng khác. Hội 

đồng xét xử nhận thấy như sau: 

Khoảng 17 giờ 15 phút ngày 07/12/2022, Công an Quận 12 tuần tra ghi ngờ 

và kiểm tra phát hiện Phạm Tuấn C đang tàng trữ trái phép chất ma túy nên tiến 

hành đưa C cùng tang vật về trụ sở làm việc. Ngoài ra, bên trong cốp xe của C 

còn có 01 bình thủy tinh và 01 nỏ thủy tinh để sử dụng ma túy. Tại cơ quan Công 

an, C khai nhận mua ma túy về sử dụng thì bị bắt quả tang  

Hành vi nêu trên của Phạm Tuấn C đã phạm vào tội Tàng trữ trái phép chất 

ma túy, tội phạm được quy định tại Điều 249 Bộ luật hình sự. 

Về trách nhiệm hình sự:  

Kết luận giám định số 7260/KL-KTHS ngày 15/12/2022 của Phòng Kỹ 

thuật hình sự – Công an Thành phố Hồ Chí Minh (bút lục 29): 

- Tinh thể không màu được ký hiệu mẫu m1 cần giám định đều là ma túy 

ở thể rắn, có tổng khối lượng 4,2286g, loại Methamphetamine. 07 viên nén màu 

cam được ký hiệu mẫu m2 cần giám định có khối lượng 3,7983g, không tìm thấy 

ma túy. 02 viên nén màu xanh lá được ký hiệu mẫu m3 cần giám định đều là ma 

túy ở thể rắn, có tổng khối lượng 0,7523g, loại MDMA. 

Phạm Tuấn C đã có hành vi tàng trữ trái chất ma túy có số lượng 4,2286g 

ma túy ở thể rắn, loại Methamphetamine và 0,7523g ma túy ở thể rắn loại MDMA 

với tổng khối lượng chất ma túy là 4,9809g để sử dụng. Vì vậy, cần áp dụng điểm 
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c khoản 1 Điều 249 Bộ luật hình sự để xét xử đối với bị cáo Phạm Tuấn C laø coù 

caên cöù, ñuùng luaät. 

Haønh vi cuûa Phạm Tuấn C laø nguy hieåm cho xaõ hoäi, ñaõ xaâm phaïm ñeán 

cheá ñoä quaûn lyù, söû duïng ma tuùy cuûa Nhaø nöôùc Vieät Nam. Bieát roõ ma tuùy laø loaïi 

bieät döôïc ñoäc haïi, bò Nhaø nöôùc Vieät Nam nghieâm caám saûn xuaát, taøng tröõ, mua 

baùn, söû duïng… traùi pheùp vaø quy ñònh tröøng phaït nhöõng ai coá tình vi phaïm baèng 

nhöõng cheá taøi nghieâm khaéc cuûa Boä luaät Hình söï, nhöng bò caùo vaãn coá tình vi 

phaïm. Bị cáo có nhân thân xấu, đã được Nhà nước đưa đi giáo dục nhiều lần, 

trong nhiều năm nhưng không chịu sửa chữa thành người có có ích cho xã hội. Vì 

vaäy, ñeå giöõ gìn kyû cöông phaùp luaät caàn phaûi xöû lyù nghieâm ñoái vôùi bò caùo. 

Tuy nhieân cuõng xeùt bò caùo Phạm Tuấn C khai baùo thaønh khaån, aên naên hoái 

loãi; … ñeå xem xeùt giaûm nheï cho bò caùo theo quy ñònh taïi ñieåm s khoản 1 Điều 

51 của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. 

Do bị cáo có hoàn C khó khăn nên miễn hình phạt tiền. 

Về xử lý các vật chứng:  

Đối với Ma túy, nỏ thủy tinh…. cần tịch thu tiêu hủy. 

Đối với điện thoại liên lạc để mua ma túy, cần tịch thu sung quỹ Nhà Nước. 

Đối với phụ nữ tên Mai (không rõ lai lịch) là đối tượng đã bán ma túy cho 

Phạm Tuấn C (chưa rõ nhân thân lai lịch). Cơ quan điều tra tiến hành truy xét, khi 

nào bắt được sẽ xử lý sau. 

 Đối với 01 xe  mô tô biển số 59H1- 541.84. Qua xác minh, xe thuộc sở hữu 

của anh Mạch Tuấn M, anh Minh ủy quyền cho anh Trần Tú Tài. Anh Tài bán xe 

cho anh Bùi Tấn Thanh, anh Thanh bán xe cho anh Nguyễn Mạnh Hoàng là chủ 

cửa hàng xe máy. Anh Hoàng bán lại cho anh Phạm Tuấn K (em của Phạm Tuấn 

C). Ngày 07/12/2022, Kh cho C mượn xe đi công việc và không biết C sử dụng 

xe để tàng trữ trái phép chất ma túy. Do vậy cần trả lại xe mô tô cho anh Phạm 

Tuấn K. 

- Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH 

Tuyên bố bị cáo Phạm Tuấn C phạm tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. 

Áp dụng điểm c khoản 1 Điều 249; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 38 của 

Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 
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Xử phạt Bị cáo Phạm Tuấn C: 04 (bốn) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 

07/12/2022 

Aùp duïng Ñieàu 47 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017; 

Điều 106 Boä luaät tố tụng hình söï năm 2015; 

- Tịch thu tiêu hủy: 01 hộp giấy; 03 gói nylon chứa tinh thể không màu; 

01 gói nylon chứa 07 viên nén màu cam; 01 gói nylon chứa 02 viên nén màu xanh 

lá được niên phong vụ số 1446/22; 01 bình thủy tinh và 01 nỏ thủy tinh. 

Tịch thu sung quỹ Nhà nước: 01 điện thoại di động hiệu Xiaomi, có Model 

M2003J6B2G (bên ngoài có chữ Redmi) 

Trả lại cho anh Phạm Tuấn Kh: 01 xe  mô tô loại SH125I, biển số 59H1- 

541.84; số máy: JF42 E010 0562, số khung: RLHJF 4219 DY0489 

 (Theo Quyết định chuyển vật chứng số 46/QĐ-VKS ngày 08/03/2023 của 

Viện kiểm sát nhân dân Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh). 

Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm 200.000 (hai trăm nghìn) đồng;  

Bị cáo có mặt tại phiên tòa được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 

ngày kể từ ngày tuyên án. Đương sự vắng mặt được quyền kháng cáo bản án trong 

thời hạn 15 ngày kể từ ngày được tống đạt bản án hợp lệ. 
 

Nơi nhận:               TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 
- TAND TP. Hồ Chí Minh;   (01)           THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

- VKSND Quâṇ 12;    (02) 

- THADS Quâṇ 12;    (01) 

- Phòng PC53- CA TP. HCM;  (01) 

- Công an Quâṇ 12;    (02) 

- UBND nơi bị cáo cư trú;  (01) 

- Bị cáo;    (01) 

- Người liên quan;                                   (01) 

- Lưu hồ sơ vụ án. T 18/.   (05)                      Ma Văn Nhất 
                                                                            


